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CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam.
· Địa chỉ văn phòng: KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
· Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: (Ông) HIDEKAZU NAKAJIMA, chức vụ: Tổng Giám đốc
· Điện thoại: 02513.681258  

· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3203401860 chứng nhận lần đầu ngày 29/5/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 03/7/2023 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp.
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603288087 đăng ký lần đầu ngày 29/05/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai – Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp.
2. Tên cơ sở: Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm.
· Địa điểm cơ sở: KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (thuê nhà xưởng số 1 của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức với diện tích 512 m2).
· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt của cơ sở như sau: 
	STT
	Loại giấy phép/
văn bản
	Số văn bản, 
ngày ban hành
	Nội dung

	1
	Thông báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường
	Số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015
	Dự án “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp.

	2
	Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
	CT 19214 ngày 25/10/2013
	Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức.

	3
	Giấy phép xây dựng
	Số 139/GPXD ngày 18/12/2012
	Công ty TNHH Đầu tư Long Đức được xây dựng các nhà xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà kho, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. 

Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam nằm trong nhà xưởng 1.

	4
	Biên bản kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình
	Ngày 12/8/2013
	Nghiệm thu các hạng mục công trình như nhà xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà kho, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

	5
	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy
	Số 41/TD-PCCC ngày 21/12/2012
	Bộ Công an – Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai chứng nhận: Nhà kho và nhà xưởng cho thuê – Công ty TNHH Đầu tư Long Đức.

	6
	Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	Mã số QLCTNH: 75.002470.T ngày 18/8/2016
	Sổ đăng ký chủ nguồn thải của Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam


· Thông báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 cho dự án “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp.

· Quy mô của cơ sở:
· Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 30.824.500.000 (ba mươi tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn) đồng thuộc nhóm C (theo Luật đầu tư công).
· Quy mô nhóm III (theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022) (thuộc số thứ tự 1, mục I, phụ lục V kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 
Hiện tại, Công ty đang hoạt động 13,4% công suất đã đăng ký theo Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 dự án “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp.
Với mục tiêu phát triển công ty và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2020 và để đảm bảo chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Môi trường Đại Dương Xanh tiến hành lập bản Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở: “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm”. Công ty sẽ tiếp tục hoạt động theo đúng hồ sơ môi trường đã đăng ký, không nâng công suất sản xuất.
Công suất sản xuất được thống kê theo bảng sau:
Bảng 1: Công suất sản xuất của cơ sở
	STT
	Mục tiêu sản xuất
	Công suất (Tấn sản phẩm/năm)

	
	
	Hiện hữu 
sản xuất
	Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015
	Ổn định

	1
	Mạ crom (Cr)
	0
	10
	10

	2
	Mạ Niken (Ni)
	0,5
	150
	150

	3
	Mạ kẽm (Zn)
	51,6
	190
	190

	4
	Mạ crom-niken (Cr-Ni)
	1,5
	50
	50

	Tổng cộng
	53,6
	400
	400


3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:

Tùy từng loại sản phẩm cần xi mạ theo yêu cầu của khách hàng mà cơ sở sẽ áp dụng quy trình công nghệ mạ hóa học hay mạ điện. Các bước thực hiện quá trình sản xuất từ lúc tiếp nhận sản phẩm đến lúc hoàn thành trong từng quy trình công nghệ sản xuất được tóm tắt như sau:
3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất mạ hóa học

[image: image1]
 Hình 1. Quy trình công nghệ sản xuất mạ hóa học
Thuyết minh quy trình sản xuất
Nguyên liệu đầu vào của cơ sở là linh kiện, sản phẩm công nghiệp phụ trợ của khách hàng.

Tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng, công ty sẽ tiến hành quy trình mạ với kim loại xi mạ khác nhau. Tuy nhiên, các bước tiến hành của quy trình công nghệ xi mạ hóa học như sau:

Bước 1: Linh kiện sau khi nhập về sẽ được kiểm tra và xác nhận số lượng kích thước, tình trạng bề mặt của linh kiện theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Bước 2: Các linh kiện sau khi được cho vào rổ sẽ được xử lý bề mặt bằng hóa chất kiềm hoặc axit hoặc cả kiềm và axit. Chất kiềm và axit có tác dụng kiềm hóa, axit hóa để tách dầu hoặc các sản phẩm gỉ trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.
Bước 3: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.
Bước 4: Linh kiện sau khi được kiểm tra sẽ tiến hành đặt vào dung cụ linh kiện hoặc đặt vào lồng xử lý. Tùy thuộc vào hình dáng, kích thước của linh kiện mà chọn dụng cụ hoặc lồng xử lý cho thích hợp.

Bước 5: Các linh kiện sau khi được treo vào dụng cụ sẽ được xử lý lại bề mặt bằng hóa chất kiềm một lần nữa. Chất kiềm có tác dụng kiềm hóa để tách dầu trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.

Bước 6: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.
Bước 7: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.

Bước 8: Tiếp tục rửa nước 2 lần làm sạch hóa chất bám ở linh kiện sau khi xử lý axit.

Bước 9: Xử lý bề mặt bằng điện trong dung dịch kiềm để làm sạch bề mặt.

Bước 10: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 11: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.

Bước 12: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 3 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 13: Xử lý tổng hợp hóa học hay còn gọi là mạ hóa học ở nhiệt độ từ 80o – 90oC bằng cách nhúng kim loại vào thùng hóa chất, tại đây tiến hành mạ (phủ lớp Nikel). 
Bước 14: Tiến hành rửa nước 2 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện trong quá trình mạ hóa học.

Bước 15: Tiến hành xử lí chống gỉ bằng hóa chất chống phai màu. 
Bước 16: Dùng khí nén và sử dụng máy sấy để làm khô triệt để.
Bước 17: Tùy theo yêu cầu sản phẩm sẽ thực hiện xử lý chống gỉ linh kiện bằng dầu để chống gỉ.
Bước 18: Kiểm tra linh kiện đã hoàn thành bằng mắt và dụng cụ đo.

Bước 19: Lưu kho và chuyển giao cho khách hàng.

Sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất là các linh kiện đã được xi mạ bằng phương pháp mạ hóa học. Sản phẩm sau khi được kiểm tra sẽ được sắp linh kiện vào khay và xuất hàng theo quy định.
Bảng 2: Chi tiết về đặc điểm, phương thức quản lý quá trình mạ hóa học và nguồn thải chính

	STT
	Công đoạn
 sản xuất
	Đặc điểm 
công đoạn
	Công suất 
thực hiện
	Nước, 
hóa chất
	Tần suất thay
 dung dịch
	Nước thải
	Khí thải

	1. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (tẩy bằng kiềm hoặc axit hoặc cả hai)
	150 lít
	Sodium hyddroxide (50g/L),
 Sodium carbonate (50g/L) hoặc Axit 32% (1 L/L), Nước
	1 lần/tháng
	Nước thải chứa
 axit hoặc kiềm, hoặc cả hai
	Khí thải chứa kiềm hoặc axit hoặc cả hai

	2. 
	Rửa nước 
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	150 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit hoặc kiềm, hoặc cả hai
	-

	3. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (bằng kiềm)
	540 lít
	Sodium hyddroxide (50g/L),
 Sodium carbonate (50g/L), Nước
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
kiềm
	Khí thải 
chứa kiềm

	4. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	5. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	6. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (bằng axit)
	540 lít
	Chloride acid 32% (90mL/L), Nước
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
 axit 
	Khí thải 
chứa axit

	7. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	8. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	9. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (Kiềm)
	840 lít
	Sodium hyddroxide (75g/L), Nước
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
 kiềm
	Khí thải 
chứa kiềm

	10. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 kiềm
	-

	11. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 kiềm
	-

	12. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (bằng axit)
	540 lít
	Chloride acid 32% (90mL/L), Nước
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
 axit
	Khí thải 
chứa axit

	13. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	14. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	15. 
	Rửa nước lần 3
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	16. 
	Mạ hóa học
	Phủ bề mặt bằng mạ hóa học
	660 lít
	Sodium hydroxide (450g/L), Nickel Sulfate Hexahydrate 35,7%, Niken 7,9%, Nước
	1 lần/3 tháng
	Nước thải chứa
 acid
	Khí thải 
chứa acid

	17. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
acid
	-

	18. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
acid
	-

	19. 
	Xử lý chống gỉ
	Xử lý chống phai màu
	540 lít
	Ethylenediaminetetraacetic acid 30%
	1 lần/1 năm
	Nước thải chứa
 kiềm
	Khí thải 
chứa kiềm

	20. 
	Xử lý chống gỉ (tùy sản phẩm)
	Xử lý bậc cao (Postprocessin) bằng dầu
	20 lít
	Dầu
	2 lần/tuần
	Cặn dầu thải
	-


3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất mạ điện
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Hình 2. Quy trình công nghệ sản xuất mạ điện
Thuyết minh quy trình sản xuất
Nguyên liệu đầu vào của cơ sở là linh kiện, sản phẩm công nghiệp phụ trợ của khách hàng.

Tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng, công ty sẽ tiến hành quy trình mạ với kim loại xi mạ khác nhau. Tuy nhiên, các bước tiến hành của quy trình công nghệ xi mạ hóa học như sau:

Bước 1: Linh kiện sau khi nhập về sẽ được kiểm tra và xác nhận số lượng kích thước, tình trạng bề mặt của linh kiện theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Bước 2: Các linh kiện sau khi được cho vào rổ sẽ được xử lý bề mặt bằng hóa chất kiềm hoặc axit hoặc cả kiềm và axit. Chất kiềm và axit có tác dụng kiềm hóa, axit hóa để tách dầu hoặc các sản phẩm gỉ trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.

Bước 4: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện

Bước 5: Linh kiện sau khi được kiểm tra sẽ tiến hành đặt vào dung cụ linh kiện hoặc đặt vào lồng xử lý. Tùy thuộc vào hình dáng, kích thước của linh kiện mà chọn dụng cụ hoặc lồng xử lý cho thích hợp.

Bước 6: Các linh kiện sau khi được treo vào dụng cụ sẽ được xử lý lại bề mặt bằng hóa chất alkali một lần nữa. Alkali là chất kiềm có tác dụng kiềm hóa để tách dầu trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.

Bước 7: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.
Bước 8: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.
Bước 9: Tiếp tục rửa nước 2 lần làm sạch hóa chất bám ở linh kiện sau khi xử lý axit.

Bước 10: Xử lý bề mặt bằng điện trong dung dịch kiềm để làm sạch bề mặt.

Bước 11: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 12: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.

Bước 13: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 3 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 14: Xử lý tổng hợp bằng điện hay còn gọi là mạ điện bằng cách sử dụng hóa chất và dùng dòng điện âm chạy qua sản phẩm làm cho linh kiện được phủ lên một lớp kim loại đã hòa tan trong dung dịch theo mong muốn.
Bước 15: Tiến hành rửa nước 3 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện trong quá trình mạ điện.

Bước 16: Xử lý bề mặt bằng hóa chất có tính axit

Bước 17: Tiến hành rửa nước 2 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện.

Bước 18: Tiến hành xử lý chống gỉ cho linh kiện bằng cách dùng hoá chất để chống gỉ.

Bước 19: Tiến hành rửa nước 2 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện.
Bước 20: Tùy sản phẩm sẽ có sử dụng hóa chất Tryner FT-192G để bảo vệ sản phẩm chống bị oxy hóa.
Bước 21: Dùng khí nén và sử dụng máy sấy để làm khô triệt để.
Bước 22: Tùy theo yêu cầu sản phẩm sẽ thực hiện xử lý chống gỉ linh kiện bằng dầu để chống gỉ. 
Bước 23: Kiểm tra linh kiện đã hoàn thành tổng hợp mạ điện.

Bước 24: Lưu kho và chuyển giao cho khách hàng.

Sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất là các linh kiện đã được xi mạ bằng phương pháp mạ điện. Sản phẩm sau khi được kiểm tra sẽ được sắp linh kiện vào khay và xuất hàng theo quy định.
Bảng 3: Chi tiết về đặc điểm, phương thức quản lý quá trình mạ điện và nguồn thải chính

	STT
	Công đoạn
 sản xuất
	Đặc điểm 
công đoạn
	Công suất 
thực hiện
	Nước, 
hóa chất
	Tần suất thay
 dung dịch
	Nước thải
	Khí thải

	1. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (tẩy bằng kiềm hoặc axit hoặc cả 2)
	150 lít
	Sodium hyddroxide (50g/L),
 Sodium carbonate (50g/L) hoặc Axit 32% (1 L/L), Nước
	1 lần/tháng
	Nước thải chứa
 axit hoặc kiềm, hoặc cả hai
	Khí thải chứa kiềm hoặc axit hoặc cả hai

	2. 
	Rửa nước 
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	150 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit hoặc kiềm, hoặc cả hai
	-

	3. 
	Xử lý bằng kiềm
	Xử lý ban đầu (bằng kiềm)
	540 lít
	Sodium hyddroxide (50g/L),
 Sodium carbonate (50g/L), Nước
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
 kiềm
	Khí thải 
chứa kiềm

	4. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	5. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	6. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu
(bằng axit)
	540 lít
	Chloride acid 32% (90mL/L), Nước
	1 lần/5 năm 
	Nước thải chứa axit
	Khí thải 
chứa axit

	7. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	8. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý ban đầu (rửa nước)
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit và kiềm
	-

	9. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (Kiềm)
	840 lít
	Sodium hyddroxide (75g/L), Nước
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
 kiềm
	Khí thải 
chứa kiềm

	10. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 kiềm
	-

	11. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 kiềm
	-

	12. 
	Xử lý làm sạch
	Xử lý ban đầu (bằng axit)
	540 lít
	Chloride acid 32% (90mL/L), Nước
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
 axit
	Khí thải 
chứa axit

	13. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	14. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	15. 
	Rửa nước lần 3
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	16. 
	Mạ điện
	Phủ bề mặt bằng mạ điện
	-
	-
	-
	-
	-

	17-1
	Mạ Kẽm
	Phủ bề mặt bằng điện, Kẽm
	4.000 lít
	Sodium hyddroxide (130g/L), Kẽm (8-12g/L), Nước
	1 lần/10 năm
	Nước thải chứa
 kiềm, kẽm
	Khí thải 
chứa kiềm

	17. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 kiềm, kẽm
	-

	18. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 kiềm, kẽm
	-

	19. 
	Rửa nước lần 3
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 kiềm, kẽm
	-

	20. 
	Xử lý bề mặt
	Xử lý ban đầu (bằng axit)
	540 lít
	Nitrid acid 68% (8mL/L), Nước
	1 lần/tuần
	Nước thải chứa
 axit
	Khí thải 
chứa axit

	21. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	22. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	23. 
	Xử lý chống gỉ
	Xử lý chống gỉ sét bằng hóa chất (có tính axit)
	660 lít
	Nước, Nitric acid solution 50%, Sodium Hydroxide Solution 10%, Pazmex BL Plus, Pazmex PK Plus, Pazmex BK-A, TR-184F, TR-184G, TR-184RF
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa
 axit, kiềm
	Khí thải 
chứa axit, kiềm

	24. 
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit, kiềm
	-

	25. 
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit, kiềm
	-

	26. 
	Xử lý chống oxy hóa
	Chống oxy hóa
	660 lít
	Tryner-FT 192G 50ml/L, axit
	1 lần/5 năm
	Nước thải chứa axit
	Khí thải chứa axit

	17-2
	Mạ Nikel
	Mạ lót Nikel
	840 lít
	35% choloride (270ml/l), NiCl2 (110g/l), nước
	1 lần/10 năm
	Nước thải chứa
 axit, Niken, Clo
	Khí thải chứa axit

	18.
	Mạ Nikel
	Mạ Nikel mờ
	900 lít
	NiCl2 (65g/l), NiO4 (260g/l), H3BO3 (35g/l), Nước
	1 lần/10 năm
	Nước thải chứa
 axit, Niken, Clo
	Khí thải chứa axit, Clo

	18.
	Mạ Nikel
	Mạ Nikel bóng
	900 lít
	NiCl2 (65g/l), NiO4(260g/l), H3BO3(35g/l), Nước 
	1 lần/10 năm
	Nước thải chứa
 axit, Niken, Clo
	Khí thải chứa axit, Clo

	19.
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	20.
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	840 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa
 axit
	-

	17-3
	Mạ Crom
	Phủ Crom
	840 lít
	H2SO4 (250g/l), H2SO4 (2,5h/l), nước, Crom (1-4g/l), Axit cromic (200-320g/l)
	1 lần/10 năm
	Nước thải chứa axit, Crom
	Khí thải chứa axit, Crom

	18.
	Mạ Crom
	Phục hồi Crom
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa axit, Crom
	-

	19.
	Rửa nước lần 1
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa axit, Crom
	-

	20.
	Rửa nước lần 2
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa axit, Crom
	-

	21.
	Rửa nước lần 3
	Xử lý bậc cao bằng nước
	540 lít
	Nước
	Chảy tràn
	Nước thải chứa axit, Crom
	-

	22.
	Xử lý chống gỉ (tùy sản phẩm)
	Xử lý bậc cao (Postprocessin) bằng dầu
	20 lít
	Dầu
	2 lần/tuần
	Cặn dầu thải
	-


3.3. Sản phẩm của cơ sở:
[image: image3.jpg]WG at: OL‘,“ l—?@"'

“xoxp° \

=

) 2




 [image: image4.jpg]29 May 2024 ¢
10.8381° N ‘OG o,q 427 E
Bong Nai

: Long ‘hanl



                                                                                                                                                                 
Hình 3. Hình ảnh sản phẩm
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở: 
4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu:
Bảng 4: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu
	STT
	Tên nguyên liệu
	Đặc tính hóa lý 
	Đơn vị
	Khối lượng
	Xuất xứ

	I
	Nguyên liệu

	1. 
	Kim loại dùng để mạ (của khách hàng)
	Dạng rắn
	Kg/năm
	397.650
	Trong nước

	2. 
	Kẽm nguyên chất 
	Dạng rắn, tấm
	Kg/năm
	1.200
	Hàn Quốc

	3. 
	Nikel (xi mạ điện)
	Dạng rắn, tấm
	Kg/năm
	500
	Hàn quốc

	4. 
	Nikel (xi mạ hóa học)
	Hỗn hợp lỏng
	Kg/năm
	500
	Nhật Bản

	5. 
	Crom
	Dạng hạt
	Kg/năm
	150
	Nhật Bản

	II
	Hóa chất

	1. 
	Acid Sulfuric 98%
	Dạng lỏng không màu, không mùi, hòa tan trong nước.
	Kg/năm
	40
	Đức

	2. 
	Nickel Sulphate Hexahydrate
	Tinh thể màu xanh/trắng, mùi axit nhẹ nếu ướt, bị phân hủy khi đun nóng.
	Kg/năm
	1.000
	Đài Loan

	3. 
	Nickel Chloride Hexahydrate
	Tinh thể màu xanh/trắng, mùi axit nhẹ nếu ướt, bị phân hủy khi đun nóng.
	Kg/năm
	300
	Đài Loan

	4. 
	Boric acid
	Chất rắn màu trắng, không mùi
	Kg/năm
	300
	Đức

	5. 
	Axit cromic
	Chất rắn kết tinh, màu đỏ sẫm đến đỏ tím, không mùi, hòa tan tỏa nhiệt trong nước
	Kg/năm
	500
	Đài Loan

	6. 
	Sodium Bisulfite NaHSO3
	Dạng bột màu trắng, mùi hắc, không cháy, tan trong nước
	Kg/năm
	200
	Trung Quốc

	7. 
	Chrom Anode plate
	Dạng rắn, thanh màu xám bạc, tan trong axit mạnh
	Kg/năm
	60
	Việt Nam

	8. 
	Nickel Anode Plate
	Dạng rắn, tấm màu trắng bạc, tan trong axit mạnh
	Kg/năm
	100
	Na Uy

	9. 
	Nickel Solid Plate
	Dạng rắn, tấm không mùi, màu xám bạc, không bắt lửa
	Kg/năm
	400
	Phần Lan

	10. 
	Acid Sulfuric 32%
	Chất lỏng không màu đến hơi vàng, mùi hăng, tan trong nước ở 200C, tan trong Ethanol
	Kg/năm
	10.000
	Hàn Quốc

	11. 
	Sodium hydroxide 32%
	Chất lỏng, không màu, không mùi, tan trong nước ở 200C
	Kg/năm
	10.000
	Việt Nam

	12. 
	Pazmex BL Plus
	Dạng lỏng màu xanh đậm, mùi hôi đặc trưng của axit, tan trong nước
	Kg/năm
	500
	Thái Lan

	13. 
	Pazmex PK Plus
	Dạng lỏng, màu xanh tím đậm, mùi đặc trưng, tan trong nước
	Kg/năm
	200
	Thái Lan

	14. 
	Pazmex BK-A
	Dạng lỏng
	Kg/năm
	300
	Thái Lan

	15. 
	TR-184F
	Dạng lỏng
	Kg/năm
	700
	Nhật Bản

	16. 
	TR-184G
	Dạng lỏng
	Kg/năm
	700
	Nhật Bản

	17. 
	TR-184RF
	Dạng lỏng
	Kg/năm
	700
	Nhật Bản

	18. 
	ACE Clean 801
	Dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng, tan trong nước
	Kg/năm
	500
	Thái Lan

	19. 
	Calcium chloride dehydrate 96%
	Chất rắn hoặc chảy lỏng, không màu hoặc màu trắng, không mùi
	Kg/năm
	1.000
	Ấn Độ/ Trung Quốc

	20. 
	Tryner FT-192G
	Dạng lỏng mùi đặc biệt, màu xanh đậm, phân tán trong nước
	Kg/năm
	100
	Nhật Bản

	21. 
	Anti Foam
	Dạng lỏng, tùy loại có màu khác nhau, tùy loại có thể tan trong nước, một số tan trong dầu, và một số tan trong cả hai 
	Kg/năm
	2
	Trung Quốc

	22. 
	706C-200
	Dạng lỏng trong suốt, không màu, tan trong nước
	Kg/năm
	800
	Nhật Bản

	23. 
	Linden706-0
	Dạng lỏng màu vàng nhạt, tan trong nước
	Kg/năm
	2.400
	Nhật Bản

	24. 
	Linden706-1
	Dạng lỏng màu xanh lá cây, tan trong nước
	Kg/năm
	8.400
	Nhật Bản

	25. 
	Linden706-2
	Dạng lỏng trong suốt màu vàng nhạt, không màu, tan trong nước
	Kg/năm
	7.200
	Nhật Bản

	26. 
	Linden706-3
	Dạng lỏng trong suốt, không màu, tan trong nước
	Kg/năm
	720
	Nhật Bản

	27. 
	NR-301
	Dạng lỏng màu vàng nhạt, không màu, tan trong nước
	Kg/năm
	100
	Nhật Bản

	28. 
	ACE Clean A-110
	Dạng bột màu trắng sữa, hòa tan tốt trong nước
	Kg/năm
	200
	Thái Lan

	29. 
	Hydrochloric acid 32%
	Dạng lỏng không màu, có mùi sốc nhẹ, tan tốt trong nước
	Kg/năm
	10.000
	Việt Nam

	30. 
	Klemex MP-20
	Dạng bột, trắng ngà
	Kg/năm
	500
	Thái Lan

	31. 
	TOP SAN
	Dạng bột không mùi, màu trằng sữa đến xám nhạt, tan trong nước, không nổ
	Kg/năm
	500
	Thái Lan

	32. 
	Sodium hydroxide 99% 
	Dạng vảy không màu, không mùi, tan trong nước ở 200C
	Kg/năm
	3.500
	Trung Quốc

	33. 
	Zimex E300 A
	Dạng lỏng, không màu, mùi đặc trưng, tan trong nước, không nổ
	Kg/năm
	80
	Thái Lan

	34. 
	Zimex E300 B1
	Dạng lỏng màu vàng nhạt, mùi đặc trưng, tan trong nước, không nổ
	Kg/năm
	2.500
	Thái Lan

	35. 
	Zimex E300 B2
	Dạng lỏng không màu, mùi đặc trưng, tan trong nước, không nổ
	Kg/năm
	3.500
	Thái Lan

	36. 
	Nitric acid 68%
	Chất đặc không màu hay màu vàng nhạt, mùi gắt, tan hoàn tàn trong nước
	Kg/năm
	2.000
	Hàn Quốc

	37. 
	Poly ferric sulate 15%
	Dạng bột màu vàng, mùi nhẹ, không cháy
	Kg/năm
	3.000
	Trung Quốc

	38. 
	Hydrochloric acid 32%
	Dạng lỏng không màu, có mùi sốc nhẹ, tan tốt trong nước
	Kg/năm
	300
	Việt Nam

	39. 
	Sodium Hexameta-phosphate 30% (Chất chống bám cặn)
	Chất lỏng, không màu, không mùi, hòa tan trong nước
	Kg/năm
	3.000
	Việt Nam

	40. 
	Buffer solution potassium chloride
	Dạng lỏng không màu, trong suốt, không mùi
	Kg/năm
	1
	Nhật Bản

	41. 
	Ion Exchange Resion For DI unit G10D (MB20)
	Dạng hạt nhỏ, màu hổ phách nâu, có mùi amine, không hòa tan trong nước
	Kg/năm
	100
	Việt Nam
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4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
Máy móc, thiết bị của Công ty vẫn còn hoạt động tốt. Công ty sẽ tiếp tục sử dụng máy móc, thiết bị hiện hữu của nhà máy.

Bảng 5: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
	STT
	Tên Máy móc
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất
	Tình trạng
	Xuất xứ

	1
	Bồn mạ hóa học
	Cái
	2
	660L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	2
	Bồn mạ điện
	Cái
	7
	840L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	3
	Bồn rửa nước
	Cái
	24
	540L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	4
	Bể rửa nước
	Cái
	1
	150L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	5
	Bể xử lý làm sạch
	Cái
	2
	150L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	6
	Bồn tẩy acid
	Cái
	1
	150L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	7
	Bể xử lý chống gỉ
	Cái
	1
	20L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	8
	Bể xử lý làm sạch (tẩy bằng axit)
	Cái
	3
	540L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	9
	Bể xử lý làm sạch (tẩy bằng kiềm)
	Cái
	1
	540L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	10
	Bể xử lý chống oxi hóa sản phẩm 
	Cái
	4
	660L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	11
	Máy chỉnh lưu
	Cái
	6
	1.000A
	Hoạt động tốt
	Nhật Bản, Việt Nam

	12
	Máy sấy
	Máy
	3
	1.300L
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	13
	Máy nén khí
	Máy
	2
	10Hp
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	14
	Hệ thống xử lý nước thải
	Hệ thống
	1
	15 m3/ngày
	Hoạt động tốt
	Nhật Bản

	15
	Hệ thống xử lý khí thải
	Hệ thống
	1
	9.000 m3/giờ
	Hoạt động tốt
	Nhật Bản
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4.3. Nhu cầu sử dụng điện

4.3.1. Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ lưới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp điện do Công ty TNHH Đầu tư Long Đức thực hiện.

4.3.2. Nhu cầu tiêu thụ điện

Điện năng tiêu thụ hàng tháng của nhà máy khoảng 8.530 Kwh/tháng. (Tính trung bình hóa đơn điện tháng 1, 2, 3/2024). 
Khi nhà máy hoạt động tối đa theo công suất đã đăng ký thì điện năng tiêu thụ khoảng 63.657 kWh/tháng.

4.4. Nhu cầu sử dụng nước
4.4.1. Nguồn cung cấp nước
Nguồn nước cấp cho cơ sở là nguồn nước cấp chung cho toàn KCN Long Đức. Việc cấp nước sẽ do Công ty TNHH Đầu tư Long Đức thực hiện.
4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước

Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở khoảng 301 m3/tháng, tương đương 11,6 m3/ngày (Tính trung bình hóa đơn tháng 1, 2, 3/2024), trong đó cụ thể như sau:

· Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 10 người khoảng 1,125 m3/ngày.
· Công ty đặt suất ăn công nghiệp, công ty không nấu ăn tại cơ sở.
· Nước cấp cho sản xuất (các bể rửa nước, bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ hóa học, bể mạ điện,…): cấp lần đầu khoảng 23,58 m3/lần, sử dụng liên tục, chỉ châm thêm khi bay hơi và chảy tràn, lượng châm định kỳ khoảng 9,275 m3/ngày.
· Nước cấp cho hoạt động xử lý khí thải: 1,2 m3/ngày/lần.
Nhu cầu sử dụng nước khi hoạt động ổn định

Khi hoạt động hết công suất đã đăng ký sẽ có 20 người.

· Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 20 người khoảng 2,25 m3/ngày.đêm.
· Công ty đặt suất ăn công nghiệp, công ty không nấu ăn tại cơ sở.

· Nước cấp cho sản xuất (các bể rửa nước, bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ hóa học, bể mạ điện,…): cấp lần đầu khoảng 23,58 m3/lần, sử dụng liên tục, chỉ châm thêm khi bay hơi và chảy tràn, lượng châm định kỳ khoảng 12,586 m3/ngày.
· Nước cấp cho hoạt động xử lý khí thải: 1,2 m3/ngày/lần.
Bảng 6: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở
	STT
	Mục đích sử dụng
	Lượng nước sử dụng (m3/ngày.đêm)
	Lượng nước thải phát sinh (m3/ngày.đêm)
	Ghi chú

	
	
	Hiện hữu 
	Ổn định
	Hiện hữu 
	Ổn định
	

	1
	Sinh hoạt
	1,125
	2,25
	1,125
	2,25
	Đưa về bể xử lý 10 m3 của cụm nhà xưởng cho thuê xử lý

	2
	Sản xuất gồm:
	9,275
	12,586
	9,275
	12,586
	-

	2.1
	Từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể chống gỉ bằng hóa chất, bể mạ Nikel, bể mạ Crom, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống oxy hóa, bể xử lý chống phai màu, nước thải từ các bể rửa nước
	8,581
	11,644
	8,581
	11,644
	Đưa về hệ thống xử lý nước thải 15 m3/ngày xử lý

	2.2
	Từ các bể mạ hóa học, bể mạ kẽm
	0,694
	0,942
	0,694
	0,942
	Giao cho đơn vị có chức năng xử lý

	3
	Xử lý khí thải
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	Đưa về hệ thống xử lý nước thải 15 m3/ngày xử lý

	Tổng cộng lượng nước sử dụng tính cho ngày lớn nhất (không kể nước PCCC)
	11,6
	16,036
	11,6
	16,036
	-
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 
Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam thuê lại nhà xưởng xây sẵn A-1 với diện tích 512 m² thuộc nhà xưởng số 1 của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 150601/HD-TX ngày 22/06/2015). 

Vị tí của khu đất được xác định như sau:

· Phía Đông: giáp nhà xưởng xây sẵn A-2;

· Phía Tây: giáp đất cây xanh KCN;

· Phía Nam: giáp nhà xe 2 bánh của KCN;

· Phía Bắc: giáp khu xưởng xây sẵn D-4 thông qua đường giao thông nội bộ KCN.
[image: image5.png]



Hình 4. Hình ảnh vị trí cơ sở trong KCN

Hiện tại, nhà xưởng và các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động đã được xây dựng hoàn chỉnh. Ngoài ra, các công trình khác như giao thông, bãi đậu xe, sân bãi, bể nước phòng cháy chữa cháy, cây xanh sẽ được dùng chung với các nhà xưởng khác theo quy hoạch của nhà xưởng xây sẵn số 2 của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức.
Bảng 7: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình

	STT
	Các hạng mục
	Số lượng
	Diện tích (m2)

	1
	Khu vực mạ điện
	1
	190

	2
	Khu vực mạ hóa học
	1
	27,3

	3
	Văn phòng
	1
	85,2

	4
	Khu vực kho
	1
	13

	5
	Nhà vệ sinh + Khu uống nước
	2
	14,5

	6
	Hệ thống xử lý nước thải
	1
	45

	7
	Hệ thống xử lý khí thải
	1
	4

	8
	Lối đi 
	1
	97

	9
	Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường và CTNH
	1
	36

	Tổng diện tích công trình
	-
	512
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CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:
KCN Long Đức đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể:

· Quyết định số 654/QĐ–BTNMT ngày 07/05/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục)”;

· Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ mội trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục)” số 24/GXN-TCMT ngày 18/04/2014; số 51/GXNBTNMT ngày 08/07/2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Long Đức.

· Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2345/GP-BTNMT ngày 22/10/2014 do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp;
Từ đó, nhận thấy KCN Long Đức phù hợp với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Cơ sở được triển khai tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, các ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN bao gồm:
· Công nghiệp sản xuất sản phẩm cáp điện, vật tư phụ tùng ngành điện công nghiệp;

· Công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su (không chế biến mủ cao su);

· Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

· Công nghiệp sản xuất các sản phẩm kim loại và phi kim; xử lý, tráng phủ kim loại và phi kim;

· Công nghiệp sản xuất các khuôn đúc kim loại, phi kim; sản xuất các sản phẩm từ khuôn kim loại, phi kim đúc sẵn;

· Công nghiệp sản xuất thép xây dựng, container, công nghiệp phục vụ lĩnh vực dầu khí;

· Công nghiệp cơ khí chính xác, chế tạo sửa chữa máy, sản xuất thiết bị, phụ tùng, dụng cụ lắp ráp;

· Công nghiệp hóa chất (không có hóa chất cơ bản) và sản phẩm hóa chất, hạt nhựa, bột màu công nghiệp, sợi ngành dệt, lưới đánh cá;
· Công nghiệp ô tô – phương tiện vận tải và các phụ tùng linh kiện;

· Sản xuất máy vi tính và các phụ kiện; chế tạo lắp ráp điện, điện tử, điện gia dụng; công nghệ thông tin, viễn thông;

· Công nghiệp dược phẩm, thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị trường học;

· Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, nhựa, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất;

· Công nghiệp bao bì, chế bản, thiết kế mẫu mã, in ấn, sản xuất bao bì giấy các loại (không sản xuất bột giấy);

· Công nghiệp may, dệt, giày, da và các sản phẩm từ da (không thuộc da), hàng mỹ nghệ, nữ trang, mỹ phẩm, thủy tinh, pha lê; gốm sứ;

· Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, đông lạnh xuất khẩu (không có hải sản tươi sống);

· Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi;

· Công nghiệp chế tạo xe máy, xe đạp và các phụ tùng, linh kiện;

· Sản xuất hàng tiêu dùng, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em;

· Các sản phẩm kim khí, dụng cụ gia đình.

· Bưu điện, ngân hàng, viễn thông, dịch vụ du lịch, ăn uống, giải trí, y tế cộng đồng; dịch vụ kho bãi – logistic, nhà xưởng cho thuê;

· Cung ứng lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm, nhiên liệu;

· Cho thuê, bảo trì, sửa chữa, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị;

· Dịch vụ lao động và việc làm, tư vấn quản lý, đào tạo.
Ngành nghề của cơ sở là xi mạ phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN Long Đức – Ngành nghề xử lý, tráng phủ kim loại và phi kim.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 3203401860 chứng nhận lần đầu ngày 29/5/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 03/7/2023 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp, nên địa điểm thực hiện cơ sở là phù hợp với quy hoạch phát triển của KCN Long Đức.
2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường:
Toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở sau khi xử lý sơ bộ đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Long Đức. Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Long Đức đã xây dựng hoàn thành với tổng công suất xử lý tối đa là 9.000 m3/ngày, gồm 2 mô-đun, mỗi mô-đun có công suất 4.500 m3/ngày. Trạm xử lý nước thải tập trung được vận hành nhằm đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN. Nước thải sau Trạm xử lý nước thải tập trung phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9; Kf = 0,9 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Theo thống kê, lượng nước thải thực tế tiếp nhận tại TXLNTTT của KCN Long Đức trung bình là 72.448 m3/tháng, tương đương 2.414 m3/ngày (tính theo đồng hồ đo). Như vậy, với lượng nước thải đưa về TXLNTTT, hiện tại TXLNTTT đang hoạt động khoảng 29% công suất thiết kế và công tác vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị vẫn đang được thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống cũng như phòng ngừa xảy ra sự cố. Như vậy, trạm XLNTTT của KCN Long Đức hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ hoạt động của cơ sở (16,036 m3/ngày).
Hiện trạng phát triển KCN Long Đức có thể được tóm tắt như sau:

· Hiện trạng thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải KCN tách riêng biệt.

Hệ thống thoát nước mưa của KCN Long Đức bao gồm hệ thống cống kín và hệ thống mương hở. Trong đó:

Hệ thống cống kín (bao gồm cống bê tông cốt thép tròn và cống hộp) được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông để thu gom nước mưa của các nhà máy, xí nghiệp và khu vực hạ tầng kỹ thuật trong KCN Long Đức.

Hệ thống mương hở bê tông cốt thép được thiết kế dọc theo hàng rào xung quanh KCN để thu gom nước mưa chảy tràn của khu vực xung quanh và dọc chân hàng rào KCN. Nước mưa sau khi thu gom từ các mương hở cũng sẽ được đấu nối vào hệ thống cống kín. 

Toàn bộ nước mưa thu gom được đều dẫn về hồ sinh thái thông qua 04 cửa xả vào. Sau đó, nước mưa được bơm từ hồ sinh thái theo tuyến thoát nước dọc đường nối Quốc lộ 51 với KCN Long Đức đến suối Nước Trong và sông Đồng Nai.

· Hiện trạng thoát nước thải

Hệ thống thoát nước thải của KCN Long Đức đã được đầu tư thực hiện hoàn chỉnh, chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Long Đức bao gồm mạng lưới cống ngầm có đường kính Ø300 - Ø700 đi qua các nhà máy, xí nghiệp để thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.

Bảng 8: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giới hạn tiếp nhận của 
KCN Long Đức

	1
	pH 
	-
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	300

	3
	COD
	mg/L
	350

	4
	BOD5
	mg/L
	300

	5
	Tổng N 
	mg/L
	40

	6
	Tổng P
	mg/L
	6

	7
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	20

	8
	Cl-
	mg/L
	405

	9
	F-
	mg/L
	4,05

	10
	As
	mg/L
	0,0405

	11
	Hg
	mg/L
	0,00405

	12
	Pb
	mg/L
	0,081

	13
	Cd
	mg/L
	0,0405

	14
	Zn
	mg/L
	2,43

	15
	Fe
	mg/L
	0,81

	16
	S2-
	mg/L
	0,162

	17
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	4,05

	18
	CN-
	mg/L
	0,0567

	19
	Cr (III)
	mg/L
	0,162

	20
	Cr (VI)
	mg/L
	0,0405

	21
	Cu
	mg/L
	1,62

	22
	Ni
	mg/L
	0,162

	23
	Độ màu (tính theo Pt-Co)
	mg/L
	50

	24
	Mn
	mg/L
	0,405

	25
	Tổng Phenol
	mg/L
	0,081

	26
	Clo dư
	mg/L
	0,81

	27
	Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB)
	mg/L
	0,00243

	28
	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ 
	mg/L
	0,243

	29
	Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ 
	mg/L
	0,0405


· Hiện trạng xử lý nước thải
-
Hiện KCN đã triển khai đầu tư hoàn thiện 2 mô-đun XLNT với công suất mỗi mô-đun là 4.500 m3/ngày.đêm, tổng công suất: 9.000 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ KCN Long Đức.

-
Nhằm kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào và đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung, Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nước mưa của các doanh nghiệp với tần suất 2 - 4 lần trong tuần; đối với những doanh nghiệp có nước thải gây ô nhiễm thì thường được kiểm tra liên tục và khi cần thiết sẽ tiến hành thu mẫu nước thải để phân tích.

-
Định kỳ 02 lần/năm tiến hành thu mẫu nước thải của các doanh nghiệp trong KCN để kiểm tra chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung theo chương trình giám sát môi trường. HTXLNT tập trung của KCN Long Đức đảm bảo xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN. Nước thải sau TXLNTTT đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9; Kf = 0,9.

-
Công ty TNHH Đầu tư Long Đức cũng đã tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải (sau xử lý) với các thông số quan trắc: lưu lượng, nhiệt độ, pH, TSS, COD.

-
Sơ đồ quy trình hoạt động của Trạm XLNT tập trung KCN được trình bày tại hình sau:
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· Thuyết minh quy trình công nghệ:

Hệ thống xử lý nước thải của KCN Long Đức được thiết kế 2 dây chuyền (modun A và B) có thể hoạt động đồng thời và độc lập với nhau.

Xử lý cơ học (bể gom, tách rác thô và tinh, bể điều hòa) Được thiết kế để sử dụng chung cho cả 02 modun A & B.

Toàn bộ nước thải phát sinh từ các nhà máy trong KCN sau khi được xử lý sơ bộ tại từng nhà máy sẽ được thu gom về bể gom của Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Đức. Trước khi vào bể gom, nước thải được dẫn qua song chắn rác thô để tách các loại CTR có kích thước lớn. Nước thải sau bể gom được tiếp tục loại bỏ CTR có kích thước nhỏ hơn (lớn hơn 2 mm) bằng thiết bị tách rác tinh (thiết bị có thể tách 70 – 95% lượng CTR). Toàn bộ chất thải rắn được tách ra bởi song chắn rác thô, thiết bị tách rác tinh sẽ được thu gom và xử lý định kỳ theo đúng quy định.

Sau khi qua thiết bị tách rác tinh, nước thải sẽ tự chảy vào bể điều hòa. Bể điều hòa có chức năng điều hòa nồng độ và lưu lượng các chất ô nhiễm trước khi qua các công đoạn xử lý tiếp theo. Trong bể điều hòa, hệ thống sục khí đáy được lắp đặt ở đáy bể để khuấy trộn đều nước thải, đồng thời ngăn ngừa quá trình lắng cặn và quá trình lên men yếm khí xảy ra ở đáy bể.

Xử lý hóa lý (bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng hóa lý)

Quá trình xử lý hóa lý được xử lý bằng 2 modun song song và hoạt động độc lập với nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hưởng đến modun B và ngược lại.

Nước thải được bơm sang bể keo tụ bởi bơm chìm được lắp đặt trong bể điều hòa. Nước thải đi vào bể keo tụ sẽ được hòa trộn hoàn toàn cùng với hóa chất keo tụ (H2SO4/NaOH, PAC). Tại bể keo tụ, độ pH của nước thải được kiểm soát và hiệu chỉnh nhằm duy trì giá trị pH tối ưu cho quá trình keo tụ. Sau quá trình keo tụ, nước thải sẽ tự chảy qua bể tạo bông. Tại bể này, polymer A sẽ được trộn với nước thải để tạo bông cặn tốt hơn.
Nước thải từ bể tạo bông được dẫn về bể lắng hóa lý. Bể lắng hóa lý tạo môi trường tĩnh cho bông cặn lắng xuống đáy bể và được thu gom vào tâm đáy bể lắng nhờ vào hệ thống gạt bùn lắp đặt dưới đáy bể. Bùn sau khi lắng được đưa về bể nén bùn. Phần nước trong sau lắng được thu hồi lại bằng hệ thống máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể và tiếp tục được dẫn sang bể anoxit.

Xử lý bằng phương pháp sinh học (bể anoxic, bể sinh học hiếu khí, bể lắng sinh học, bể khử trùng)

Quá trình xử lý vi sinh được xử lý bằng 2 modun song song và hoạt động độc lập với nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hưởng đến modun B và ngược lại.

Sau bể lắng hóa lý, nước thải sẽ tự chảy vào bể anoxit, rồi chảy sang bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí. Bể anoxit được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ và nitơ tổng có trong nước thải. Tại bể anoxit, 70-80% nitơ tổng được loại bỏ nhờ các vi khuẩn khử nitrat trong điều kiện thiếu khí.

Có 2 quá trình xử lý nitơ xảy ra trong việc xử lý kết hợp giữa bể anoxic và bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí bao gồm: quá trình nitrat hóa NH4+ → NO3- và quá trình khử nitrat NO3- → N2. Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí trong bể bùn hoạt tính hiếu khí được chuyển tải sang vùng thiếu khí cùng với cơ chất thông qua hệ thống bơm tuần hoàn nước thải có chứa bùn, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy ra. Với sự kết hợp của hai quá trình nitrat hóa và khử nitrat, hàm lượng nitơ trong nước thải sẽ được xử lý hiệu quả.

Đồng thời, trong bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí, các vi khuẩn hiếu khí (bùn hoạt tính) có nhiệm vụ phân hủy các chất hữu cơ (chủ yếu là các chất hữu cơ hòa tan). Ở đây các vi khuẩn hiếu khí thực hiện quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành nước và cacbonic, đồng thời chuyển hóa nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat. Hệ thống đĩa phân phối khí dưới đáy bể có vai trò cung cấp khí oxy tạo điều kiện cho quá trình phân hủy diễn ra mạnh mẽ, đồng thời có chức năng xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các chất cần xử lý. Trong quá trình vận hành, bể sinh học hiếu khí được kiếm soát chặt chẽ các thông số như MLSS (nồng độ chất rắn hòa tan trong bùn) và DO nhằm duy trì môi trường sống cho vi sinh vật.

Nước thải sau khi xử lý bởi bể sinh học hiếu khí được dẫn qua bể lắng sinh học để tiếp tục quá trình lắng cặn và bùn. Bể lắng vi sinh cũng được thiết kế thành 2 modun song song và hoạt động độc lập với nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hưởng đến modun B và ngược lại. Tương tự như bể lắng hóa lý, bể lắng sinh học tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể và được thu gom vào tâm đáy bể lắng nhờ hệ thống gạt bùn được lắp đặt dưới đáy bể. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS khoảng 8.000 mg/l, một phần sẽ tuần hoàn trở lại bể anoxic (25 – 75% lưu lượng) để giữ ổn định mật độ vi khuẩn cao tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ chất rắn hòa tan trong bùn MLSS = 3.000 mg/l.

Nước thải sau bể lắng sinh học được đưa qua bể khử trùng để loại bỏ vi khuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Bể khử trùng được thiết kế để xử lý chung cho cả 02 modun A&B. Nước thải sau lắng vi sinh sẽ được thu gom chung về hố ga MH3 và chảy ra bể khử trùng. Tại bể khử trùng, hóa chất khử trùng NaOCl sẽ được châm vào bể thông qua hệ thống bơm định lượng. Bể khử trùng được thiết kế với nhiều vách ngăn dzích dzắc nhằm tạo sự khuấy trộn tốt nhất giữa nước thải và chất khử trùng. Nước thải tại bể khử trùng được giám sát các thông số như TSS, COD, BOD, N tổng, P tổng, Clo dư và một số chỉ tiêu kim loại nặng với tần suất 01 lần/ngày hoặc 01 ngày/tuần tùy từng thông số (kế hoạch phân tích sẽ được thay đổi để phù hợp với thực tế vận hành). Bể khử trùng cũng được lắp bơm để bơm về hồ sự cố số 2 khi có sự cố chất lượng nước đầu ra không đạt.

Nước thải sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với Kq = 0,9; Kf = 0,9) được thải vào nguồn tiếp nhận là mương nhánh của suối Nước Trong trước khi đổ vào suối Nước Trong. Toàn bộ lượng bùn phát sinh từ bể lắng hóa lý và bùn dư từ bể lắng sinh học được thu gom và đưa về bể nén bùn trước khi bơm vào bể chứa bùn. Tại bể nén bùn, bùn thải được cô đặc bằng phương pháp lắng bùn trọng lực, bùn được thu gom về đáy bể nhờ hệ thống gạt bùn đáy. Tùy vào nồng độ sinh khối trong bể nén bùn mà mật độ bùn (DS) dao dộng từ 2 – 3% trước khi được bơm vào máy ép bùn cho quá trình tách nước ra khỏi bùn. Bùn sau khi qua máy ép bùn có độ ẩm 70-72%, sẽ lưu trữ vào nhà chứa bùn, sau đó được đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Nước thải phát sinh từ bể nén bùn và máy ép bùn sẽ được tuần hoàn lại bể gom để xử lý.

 Ngoài ra, tại đầu vào và đầu ra của Trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải còn được kiểm soát lưu lượng bằng thiết bị đo lưu lượng liên tục để giám sát lưu lượng nước thải tiếp nhận cũng như xả ra môi trường. Lưu lượng nước thải tại đầu vào được kiểm soát bằng đồng hồ đo lưu lượng loại điện từ DN500 của Đức (lắp đặt giữa bể gom và bể điều hòa). Lưu lượng nước thải sau xử lý được kiểm soát bằng thiết bị đo lưu lượng mức siêu âm Sitrans LUT400 của hãng Siemens – Đức (lắp đặt tại bể khử trùng). Bên cạnh đó lưu lượng nước thải xử lý cũng được kiểm soát bằng đồng hồ đo lưu lượng loại điện từ DN200 của Đức (lắp đặt trước khi vào xử lý hóa lý).

Hồ sự cố: So với sơ đồ dây chuyền công nghệ đã được xác nhận tại Giấy xác nhận số 24/GXN- TCMT ngày 18/4/2014 của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Đức đã được bổ sung thêm Hồ sự cố số 1 với tổng thể tích 15.007 m³. Ngoài ra công ty cũng chuyển đổi hồ hoàn thiện (3.000 m³) thành hồ sự cố 2.

Tổng thể tích của hồ sự cố là: 15.007 m³ + 3.000 m³ = 18.007 m³.

Hoạt động của hệ thống quan trắc tự động

KCN Long Đức được Sở TNMT Đồng Nai lắp đặt trạm quan trắc tự động và hoạt động từ ngày 30/3/2017, hệ thống quan trắc 08 thông số đặc trưng của nước thải KCN Long Đức: lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS, NH3, Ni, NO3- Hệ thống này được kết nối để truyền dữ liệu về Sở TNMT quản lý và lưu giữ.

Bên cạnh đó, hệ thống do Công ty Long Đức tự đầu tư hoạt động từ 08/2013, quan trắc tự động 05 thông số cơ bản: lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS. Hệ thống này được công ty Long Đức tiến hành bảo trì, bảo dưỡng liên tục theo quy định của nhà sản xuất.
Bảng 9: Kết quả chất lượng nước thải năm 2023
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tháng 03
	Tháng 06
	Tháng 09
	Tháng 12
	QCVN 40:2011/BTNMT

Cột A (Kq=0,9; Kf=0,9)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,2
	28,8
	28,9
	29,3
	40*

	2
	Mùi
	-
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ 
	Không có mùi lạ
	-

	3
	Độ màu thực
	Pt-Co
	10
	9
	10
	12
	50*

	4
	pH, ở 25oC
	-
	7,14
	7,06
	7,03
	7,08
	6 – 9*

	5
	TSS
	mg/l
	10
	KPH 
(MDL = 5)
	Không có mùi lạ
	KPH 
(MDL = 2)
	40,5

	6
	COD
	mgO2/l
	13
	11
	10
	10
	60,75

	7
	BOD5
	mgO2/l
	2
	2
	KPH 
(MDL = 1)
	2
	24,3

	8
	N-NH4+
	mg/l
	KPH 
(MDL = 0,5)
	KPH 
(MDL = 0,5)
	KPH 
(MDL = 0,5)
	KPH 
(MDL = 0,5)
	4,05

	9
	N-NO2-
	mg/l
	0,01
	KPH 
(MDL = 0,003)
	KPH 
(MDL = 0,005)
	KPH 
(MDL = 0,005)
	-

	10
	N-NO3-
	mg/l
	14,1
	12,1
	11,9
	12,6
	-

	11
	SO42-
	mg/l
	533
	580
	724
	589
	-

	12
	Tổng Nitơ
	mg/l
	14,3
	13,4
	12,9
	13,2
	16,2

	13
	Tổng Phospho
	mg/l
	0,60
	0,67
	0,29
	0,23
	3,24

	14
	Clo dư
	mg/l
	0,15
	0,04
	0,21
	0,05
	1,62

	15
	Cl-
	mg/l
	90,2
	79,1
	92,6
	107
	405

	16
	F-
	mg/l
	0,56
	0,52
	1,42
	1,14
	4,05

	17
	As
	mg/l
	KPH 
(MDL = 0,0005)
	KPH 
(MDL = 0,0005)
	KPH 
(MDL = 0,0005)
	KPH 
(MDL = 0,0005)
	0,0405

	18
	Cd
	mg/l
	KPH
(MDL = 0,009)
	KPH
(MDL = 0,009)
	KPH
(MDL = 0,01)
	KPH 
(MDL = 0,01)
	0,0405

	19
	Cr3+
	mg/l
	KPH 
(MDL = 0,03)
	KPH 
(MDL = 0,03)
	KPH 
(MDL = 0,01)
	KPH 
(MDL = 0,01)
	0,162

	20
	Cr6+
	mg/l
	KPH 
(MDL= 0,0068)
	KPH 
(MDL= 0,0068)
	KPH 
(MDL = 0,005)
	KPH 
(MDL = 0,005)
	0,0405

	21
	Fe
	mg/l
	0,152
	0,048
	0,050
	0,042
	0,81

	22
	Hg
	mg/l
	KPH 
(MDL = 0,001)
	KPH 
(MDL = 0,001)
	KPH 
(MDL = 0,001)
	KPH 
(MDL = 0,001)
	0,00405

	23
	Ni
	mg/l
	0,019
	0,014
	0,021
	0,023
	0,162

	24
	Pb
	mg/l
	KPH 
(MDL =0,013)
	KPH 
(MDL =0,013)
	KPH 
(MDL = 0,02)
	KPH 
(MDL = 0,02)
	0,081

	25
	Zn
	mg/l
	0,084
	0,064
	0,064
	0,057
	2,43

	26
	Tổng Phenol
	mg/l
	KPH 
(MDL = 0,0027)
	KPH 
(MDL = 0,0027)
	KPH 
(MDL = 0,003)
	KPH 
(MDL = 0,003)
	0,081

	27
	CN‑
	mg/l
	KPH 
(MDL = 0,002)
	KPH 
(MDL = 0,002)
	KPH 
(MDL = 0,002)
	KPH 
(MDL = 0,002)
	0,0567

	28
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	KPH 
(MDL = 0,36)
	KPH 
(MDL = 0,36)
	KPH 
(MDL = 0,5)
	KPH 
(MDL = 0,5)
	4,05

	29
	Coliform
	MPN/100ml
	9
	KPH 
(MDL = 2)
	KPH 
(MDL = 2)
	KPH 
(MDL = 2)
	3.000*


(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT KCN Long Đức, năm 2023)

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý của NMXLNT tập trung KCN Long Đức cho thấy có tất cả các thông số đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9). Do vậy NMXLNT tập trung của KCN vẫn đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ hoạt động của Công ty.
CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Hệ thống thu gom nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống này đảm bảo cho quá trình thoát nước mưa của cơ sở.

Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống đứng bằng nhựa và nước mưa trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,... chảy vào ống BTCT Ø300, độ dốc i = 0,3%, chiều dài L = 38,2 m bố trí xung quanh nhà xưởng. Nước mưa chảy vào hệ thống thu gom nước mưa của cụm nhà xưởng cho thuê tại 02 hố ga.

Toạ độ 02 hố ga đấu nối nước mưa:

-
Hố ga đấu nối nước mưa số 01: X = 1198645; Y = 416082;

-
Hố ga đấu nối nước mưa số 02: X = 1198624; Y = 416100.
1.2. Thu gom, thoát nước thải

Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom bằng hệ thống uPVC Ø60, Ø114, Ø140, chiều dài L = 165 m về bể xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày của cụm nhà xưởng cho thuê xử lý đạt giới hạn tiếp nhận KCN Long Đức. (Đính kèm bản vẽ)
Đối với nước thải sản xuất: 
- Nước thải sản xuất từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể chống gỉ bằng hóa chất, bể mạ Nikel, bể mạ Crom, bể xử lý chống oxy hóa, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, nước thải từ các bể rửa nước (khoảng 11,644 m3/ngày) và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải (khoảng 1,2 m3/ngày) sau khi qua bể chứa trung gian được thu gom bằng ống nhựa Ø34, chiều dài L = 35 m đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày để xử lý đạt tiêu chuẩn của bên thuê trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của toàn khu cho thuê.
- Nước thải sản xuất từ các bể mạ hóa học, bể xử lý chống gỉ bằng dầu, bể mạ kẽm (0,982 m3/ngày) được giao cho đơn vị có chức năng xử lý như chất thải nguy hại.

Sơ đồ phương án thu gom và xử lý nước thải của công ty được trình bày như sau: 
Hình 5. Phương án thu gom nước thải của cơ sở
1.3. Xử lý nước thải

· Nước thải sinh hoạt

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm nước từ nhà vệ sinh, khu vực rửa tay phát sinh sẽ được dẫn về bể xử lý thể tích 10 m3 của cụm nhà xưởng cho thuê sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Long Đức.

[image: image7]
Thuyết minh quy trình
Thiết bị xử lý tại nguồn có 6 ngăn: 2 ngăn lọc yếm khí, 2 ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí, ngăn lắng lọc và ngăn khử trùng.
Ngăn lọc yếm khí
Ngăn này chứa một dạng công cụ loc dạng xuơng hình cầu. Vi khuẩn được tăng trưởng trên bề mặt môi trường lọc. Quá trình xử lý yếm khí sinh học phát triển mạnh trong khi những chất rắn đuợc giữ lại. Vi khuẩn trong ngăn này biến đổi nitrate trong nước đã tái tuần hoàn trở lại từ buồng hiếu khí thành nitơ khí. Sau đó nitơ thoát ra ngoài không khí. Khoảng 50% đén 55% COD và 15% đến 25% BOD đuợc phân hủy tại đây.

Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí
Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí gồm phần trên là các màng tiếp xúc dạng miếng, phần dưới là dụng cụ lọc hình lập phương. Ống sục khí được đặt dưới dụng cụ lọc. Nước thải chảy tràn từ ngăn lọc kỵ khí sang ngăn lọc hiếu khí và các chất hữu cơ được phân hủy bằng vi sinh vật trên bề mặt dụng cụ lọc trong khi các chất rẳn lơ lứng bị giữ lại ở phần duới. Tại đây, vi khuẩn biến đổi các hợp chất nitơ về dạng nitrate. Nước sau bể tiếp xúc hiếu khí sẽ được tuần hoàn lại ngăn lọc yếm khí bằng bơm Elip.
Ngăn lắng lọc
Ngăn này có tác dụng trữ nước tạm thời và lắng lọc các cặn lơ lửng trong nước đã xử lý tại các ngăn truớc đó. Nước đã được xử lý sẽ được chảy qua ngăn khử trùng trước khi ra ngoài.

Ngăn khử trùng

Tại ngăn này, nước sau xử lý được khử trùng bằng Clo hoặc Ozone trước khi đưa ra ngoài môi trường.
· Nước thải sản xuất
Đối với nguồn nước thải sản xuất từ nhà máy do chứa các chất ô nhiễm độc hại như kim loại nặng và các chất độc hại khác được đưa qua hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN.
Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải
Hình 6. Quy trình hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày
Thuyết minh quy trình
Nước thải từ các dòng khác nhau được chứa riêng biệt và đưa vào bể phản ứng T101. Tại đây hóa chất keo tụ tạo bông sẽ được đưa vào để tạo phản ứng, sau đó nước thải được đưa qua bể điều chỉnh pH. Nước thải được chứa trong bể trung gian trước khi tiến hành lọc bằng màng MF để tách bông cặn và các ion hóa trị lớn. Tiếp theo, nước sẽ được đưa qua bể lọc MF ở đây phần cặn sẽ được đưa qua bề chứa bùn còn phân nước sẽ được đưa qua bể trung hòa để trung hòa lượng nước thải. Cuối cùng nước thải sẽ được đưa qua bể giám sát để kiểm soát lượng nước đầu ra đạt với giới hạn đấu nối của khu vực. Nước thải sau quá trình xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom của nhà xưởng. 
 Toàn bộ lượng bùn sẽ được đưa về bể chứa bùn, sau đó được đưa qua máy ép bùn, ở đây nước thải sẽ được đưa về bể chứa nước và sau đó sẽ được đưa qua bể chứa dòng thải kiềm để tiếp tục xử lý, phần bùn sẽ được giao đơn vị chức năng để xử lý.

Toàn bộ nước thải phát sinh từ cơ sở sau khi được xử lý sơ bộ (nước thải sản xuất sau HTXLNT cục bộ, nước thải sinh hoạt sau bể xử lý của khu nhà xưởng) đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức sẽ theo hệ thống thoát nước thải của toàn khu nhà xưởng đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN và dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN Long Đức để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Nước Trong và cuối cùng là sông, Đồng Nai. 
Bảng 10: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải
	Kí hiệu
	Tên thiết bị
	Vật liệu
	Kích thước

	T001
	Bể chứa dòng thải acid
	SS400/FRP
	1.000×1.200×1.800

	T002
	Bể chứa dòng thải kiềm đậm đặc
	SS400/FRP
	1.000×800×1.800

	T003
	Bể chứa dòng thải kiềm và acid
	FRP
	D1.400×H2.200

	T004
	Bể chứa dòng thải Cr6+
	PE
	D1.030×H1.540

	T100
	Bể khử
	FRP
	400×400×600

	T101
	Bể phản ứng
	FRP
	650×600×1.800

	T102
	Bể điều chỉnh pH
	FRP
	1.000×650×1.800

	T103
	Bể trung gian
	SS/ET
	800×700×1.100

	M104
	Lọc MF
	-
	-

	T105
	Bể trung hòa
	FRP
	600×500×1.250

	T106
	Bể giám sát
	FRP
	600×400×1.250

	T201
	Bể chứa bùn
	SS400/ET
	1.200×1.000×1.200

	FP202
	Máy ép bùn
	FC/PP
	-

	T203
	Hố thu PP
	SS/ET
	500×500×700

	T301
	Bồn H2SO4 32%
	PE
	D560×H890

	T302
	Bồn NaOH 32%
	PE
	D560×H890

	T303
	Bồn PFS 15%
	PVC
	450×450×550

	T304
	Bồn CaCl2 96%
	PE
	D560×H890

	T305
	Bồn chất chống bám cặn
	PE
	D400×H600

	T306
	Bồn NaHSO3 20%
	PE
	D400×H600

	T402
	Bồn nén khí
	SS400
	D490×H1.770

	CP-00
	Tủ giám sát
	-
	-


Bảng 11: Lượng hóa chất sử dụng 1 năm

	STT
	Hóa chất
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	H2SO4 32%
	Kg/năm
	10.000

	2
	NaOH 32%
	Kg/năm
	10.000

	3
	PFS 15%
	Kg/năm
	3.000

	4
	CaCl2 96%
	Kg/năm
	1.000

	5
	Chất chống bám cặn
	Kg/năm
	3.000

	6
	NaHSO3 20%
	Kg/năm
	200


2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất
Công ty đã thực hiện áp dụng các biện pháp khống chế giảm thiểu như sau:

· Kho bãi, xưởng sản xuất đã được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường.

· Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải xâm nhập vào phổi tăng lên.

· Hiện đại hóa quá trình sản xuất, các công đoạn sản xuất được sắp xếp theo dây chuyền thích hợp, máy móc tự động và hiện đại nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

· Nhà xưởng thông thoáng, trang bị quạt hút, quạt thông gió trong nhà xưởng nhằm tăng cường khả năng phát tán khí thải ra môi trường.

· Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân.

· Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động.

· Ngoài ra, để giảm thiểu khí thải và hơi hóa chất phát sinh từ quy trình xi mạ, Công ty đã đầu tư một hệ thống thu gom và xử lý khí thải xi mạ công suất 9.000 m3/giờ. 

Quy trình hệ thống xử lý khí thải như sau:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 7. Quy trình hệ thống xử lý khí thải công suất 9.000 m3/giờ
Hệ thống xử lý này bố trí các chụp hút ngay tại thành các bể chứa hóa chất. Khí hút từ các bể này sẽ được dẫn tới hệ thống xử lý khí scrupper. Mô tả chi tiết và nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí xi mạ - tháp hút lọc khí (scrupper).
[image: image9.png]



Hình 8. Cấu tạo scrupper

 1 -  Ống xả khí ra ngoài: Đây là ống khói xả khí ra ngoài không khí

 2 - Thiết bị khử nước: Có tác dụng ngăn sương mù để nước phun mù không thoát ra ngoài

 3 -  Phun mù: Cung cấp phần nước không quá nhiều, nhưng đều vào chất độn

 4 - Không gian phun mù: Đây là không gian để phun mù phân tán rộng khắp

 5 - Chất độn: Đây là nơi để cho khí thải tiếp xúc với nước

 6 - Quạt: Hút nạp khí gas

 7 - Động cơ: Làm chuyển động quạt chạy

 8 - Giá để tháp lọc: Giá đỡ toàn bộ tháp lọc

 9 - Bơm phun mù: Bơm hút đẩy phun mù.

Toàn bộ hơi hóa chất phát sinh tại các bể trong quá trình xi mạ sẽ được thu gom bằng chụp hút, sau đó đưa qua bằng nhựa PVC để dẫn về 01 hệ thống hấp thụ bằng nước trước khi giải phóng khí ra môi trường. Các chất khí từ quá trình xi mạ loại gồm hơi axit, bazơ, SO2, SO3 là các chất dễ dàng hòa tan trong nước, do đó dòng khí mang chất ô nhiễm được dẫn vào từ dưới lên, nước được phun ra ở dạng sương từ trên xuống sẽ hòa tan chất khí ô nhiễm trong dòng khí. Nhiệt độ của dòng khí không cao (ở nhiệt độ thường, từ 25-300C), nước cấp vào tháp hấp thụ khoảng 200C, do đó khả năng hấp thụ SO2, SO3 cao (mức độ hòa tan của khí SO2, SO3 trong nước giảm dần khi nhiệt độ nước tăng cao). Khí thải sau xử lý được thoát ra ngoài qua ống khói.
Bảng 12: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải

	Thiết bị
	Đặc tính
	Vật liệu

	Chụp hút (21 chụp)
	Kích thước: 1.000 × 100 × 120 mm
	PVC

	Đường ống thu gom 
	Ống tròn, kích thước: 550 × 50 mm
	PVC

	Quạt hút khí thải
	Công suất motor: 15 kW

Kích thước: 1.730 × 2.000 × 1.812 mm
	FRP

	Tháp rửa khí
	Kích thước: 5.230 × 1.200 × 550 mm
	FRP

	Ống thải
	Đường kính 550 mm

Chiều cao: 1.823 mm
	FRP


2.2. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 
Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm:

· Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên cơ sở đã được bê tông và được vệ sinh thường xuyên;

· Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định;

· Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ;

· Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng;

· Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường xuyên vệ sinh các tuyến đường.

Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên.

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hiện hữu khoảng 1,56 tấn/năm, khi hoạt động ổn định khoảng 3,12 tấn/năm. Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt được thực hiện như sau:

· Bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt tại các khu vực văn phòng, nhà xưởng.
· Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm).

· Các thùng này được thu gom theo lịch trình 1 lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 120 lít có nắp đậy đầu nhà xưởng. Định kỳ đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Hiện nay công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.
3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường
Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh bao gồm nylon, giấy và bao bì carton… được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ tại khu vực riêng nằm trong nhà xưởng, sàn bê tông có diện tích 2 m2 nằm trong tổng diện tích khu lưu giữ chất thải 36 m2.
Bảng 13: Chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính tại nhà máy

	TT
	Nhóm CTRCNTT
	Trạng thái tồn tại
	Mã chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	
	
	
	
	Hiện hữu
	Ổn định

	1
	Bao bì nhựa thải (nylon)
	Rắn
	18 01 06
	48
	62

	2
	Giấy và bao bì carton
	Rắn
	18 01 05
	28
	40

	Tổng khối lượng
	76
	102


(Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong khu chứa, đơn vị thu gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý.

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp thông thường với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh VN đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau: 

· Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH;

· Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …);

· Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”.

Bảng 14: Danh mục các chất thải nguy hại

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái 
tồn tại
	Mã CTNH
	Khối lượng
(kg/năm)
	Ký hiệu phân loại

	
	
	
	
	Hiện hữu
	Ổn định
	

	1
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý hóa lý
	Bùn
	07 01 05
	3.198
	10.000
	NH

	2
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	18 02 01
	412
	1.312
	KS

	3
	Dung dịch rửa chứa thành phần nguy hại
	Lỏng
	07 01 06
	160
	510
	KS

	4
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	16 01 06
	0
	30
	NH

	5
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Rắn
	18 01 03
	0
	50
	KS

	6
	Hóa chất vô cơ thải có các thành phần nguy hại (hóa chất thải từ quá trình sản xuất, hóa chất hết hạn sử dụng)
	Lỏng
	19 05 03
	0
	100
	KS

	Tổng khối lượng
	-
	3.770
	12.002
	-


 (Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

Sau khi phân loại từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong khu chất thải nguy hại có diện tích 34 m2 nằm trong tổng diện tích khu lưu giữ chất thải 36 m2. 
Khu lưu giữ được bố trí có mái che và được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. Việc thu gom, vận chuyển được thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

· Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường.

· Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải tại công ty.
· Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Trường hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công ty sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lưu chứa tại nhà máy.

· Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và lưu giữ trong khu chất thải rắn nguy hại có mái che. Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh VN để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định.
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông khi cơ sở hoạt động được khống chế bằng các phương pháp sau:

· Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ cơ sở.
· Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng cho các phương tiện giao thông.

· Trang bị nút bịt tại cho công nhân khi làm việc với máy có cường độ ồn lớn.
6. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

6.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:

· Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất.

· Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ.

· Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

· Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố.
· Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố.
· Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên, việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.
6.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler).

Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy ra. Bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các vị trí phù hợp.

Hệ thống điện được thiết kế và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch.

Đã trang bị hệ thống cấp nước, chữa cháy và báo cháy tự động và được Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai thẩm duyệt.

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng dẫn về PCCC.

Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về PCCC và thực tập phương án PCCC.

Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật trong giới hạn cho phép.

Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện.

Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong khu chứa cách ly, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có thể tiếp cận dễ dàng.

Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng.

Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. Nghiêm cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất.
6.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ hóa chất tại nhà xưởng, Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau:

· Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng, lượng dự phòng khoảng 10 – 15% lượng cần dùng).
· Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng.
· Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa.
· Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử dụng.
· Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng chứa vào các mục đích khác.
· Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và khu chứa.
· Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.
· Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố.

[image: image10]
Hình 9. Sơ đồ ứng phó sự cố hóa chất
6.4. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động 

· Đối với HTXL khí thải

Nhà máy đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL, gồm:

Đã bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra.

Định kỳ vệ sinh đường ống hút khí để tăng hiệu suất xử lý.
Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, ống dẫn…

Trường hợp xảy ra sự cố:

· Cam kết ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất tương ứng với hệ thống xử lý khí thải bị sự cố.

·  Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố.

· Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố.

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành:

· Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra.

· Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về người; an toàn về tài sản; an toàn về công việc.

·  Nếu sự cố không tự khắc phục được, phố hợp với các đơn vị chức năng có chuyên môn để xử lý.

· Lập hồ sơ ghi chép sự cố.
· Đối với HTXL nước thải

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải và biện pháp phòng chống sự cố tương ứng:

· Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Máy bơm nước thải hỏng hóc, không hoạt động được:
· Chủ cơ sở đã tính toán và thiết kế công suất hệ thống xử lý nước thải ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất.

· Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải được lưu chứa tạm thời trong các bể của hệ thống, chờ khắc phục sự cố xong tiếp tục quá trình xử lý. 

· Bố trí máy bơm dự phòng công suất tương đương để thay thế bơm xử lý nước thải khi có sự cố.

· Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời.

·  Các máy móc, thiết bị đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa.

· Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến thức về:

· Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải.

·  Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

· Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải.

· Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố.
· Đối với khu chứa chất thải
+ Chia các khu vực lưu giữ khác nhau, mỗi khu được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

+ Sử dụng thiết bị lưu chứa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với CTNH. Xử lý, sửa chữa nhanh các vị trí, thùng chứa xảy ra rò rỉ, có mâm chống tràn cho các chất thải nguy hại lỏng.

+ Trang bị các thiết bị, vật dụng cũng như huấn luyện cho nhân viên phụ trách ứng phó với các sự cố, tình huống khẩn cấp xảy ra tại khu CTNH.

+ Dùng giẻ lau thấm hút chất lỏng nguy hại, kiểm soát nhanh tại nguồn phát sinh và hạn chế chảy tràn lan rộng.

+ Dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp với các chât lỏng nguy hại tràn đổ hoặc rò rỉ khi tham gia xử lý.

+ Tiến hành điều tra nguyên nhân và lên phương án khắc phục, hiệu chỉnh các biện pháp, kế hoạch an toàn phòng ngừa sự cố.

+ Trường hợp chất thải nguy hại vượt quá khả năng của khu chứa, liên hệ ngay đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. Nếu tình trạng thường xuyên và liên tục, công ty sẽ tiến hành thủ tục xin mở rộng khu chứa chất thải nguy hại.

+  Khi xảy ra sự cố phải báo ngay cho cấp trên để kịp thời sửa chữa khắc phục sự cố, thu gom chất thải rơi vai, tràn đổ ra môi trường.

7. Các nội dung thay đổi so với Bản cam kết bảo vệ môi trường: không có
CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: Công ty không thuộc đối tượng cấp phép nước thải.
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

· Nguồn phát sinh khí thải: 

· Nguồn số 01: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ điện, bể mạ hóa học, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống gỉ bằng hóa chất, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý chống oxy hóa.
· Lưu lượng xả khí thải tối đa: 9.000 m3/giờ.

· Dòng khí thải

· Dòng khí thải số 01 (từ nguồn số 01): 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ điện, bể mạ hóa học, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống gỉ bằng hóa chất, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý chống oxy hóa.
· Các chất ô nhiễm: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1, Kp = 1.
	STT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn cho phép (QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kv = 1, Kp = 1)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động liên tục

	01
	Lưu lượng
	m3/h
	-
	6 tháng/lần
	Không

	02
	Bụi
	mg/Nm3
	200
	
	

	03
	CO
	mg/Nm3
	1.000
	
	

	04
	SO2
	mg/Nm3
	500
	
	

	05
	NOx
	mg/Nm3
	850
	
	

	06
	H2SO4
	mg/Nm3
	50
	
	

	07
	HCl
	mg/Nm3
	50
	
	

	08
	HNO3
	mg/Nm3
	500
	
	


· Vị trí, phương thức xả khí thải: 
+ Vị trí: 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ điện, bể mạ hóa học, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống gỉ bằng hóa chất, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý chống oxy hóa. Tọa độ: X: 1198636; Y: 416078 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30).
+ Phương thức xả thải: khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, liên tục khi hoạt động.
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

Nguồn phát sinh: 
· Nguồn số 01: từ máy nén khí.
· Nguồn số 02: từ hệ thống xử lý khí thải.
Vị trí phát sinh:

· Nguồn số 01: từ máy nén khí (Tọa độ X: 1198656, Y: 416117).
· Nguồn số 02: từ hệ thống xử lý khí thải (Tọa độ: X: 1198645, Y: 416073).
Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
· Tiếng ồn:

	TT
	QCVN 26:2010/BTNMT
	QCVN 24:2016/BYT
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)
	Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn

(giờ)
	Giới hạn cho phép mức áp suất âm tương đương (Laeq) - dBA
	
	

	1
	70
	55
	8
	85
	-
	Khu vực thông thường


· Độ rung:

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	1
	70
	60
	-
	Khu vực 
thông thường


CHƯƠNG V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1.  Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải:

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện dựa theo cam kết về chương trình giám sát môi trường trong Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 đã được Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp.

· Tần suất quan trắc các chỉ tiêu môi trường: định kỳ 3 tháng/lần

· Thời gian quan trắc: 
· Quý 1: Ngày 03/04/2023, 06/04/2023
· Quý 2: Ngày 09/06/2023
· Quý 3: Ngày 24/08/2023, 25/09/2023
· Quý 4: Ngày 10/11/2023
· Vị trí điểm quan trắc, số lượng mẫu quan trắc

· Nước thải

Bảng 15: Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải

	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	

	1
	Nước thải hố ga đấu nối vào HTXLNT KCN Long Đức
	NT
	03/04/2023
	Hố ga đấu nối, nước trong, có cặn.

	
	
	
	09/06/2023
	

	
	
	
	24/08/2023
	

	
	
	
	10/11/2023
	


· Thông số quan trắc

Bảng 16: Danh mục thông số quan trắc nước thải

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn KCN Long Đức

	1
	pH 
	-
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	300

	3
	COD
	mg/L
	350

	4
	BOD5
	mg/L
	300

	5
	Tổng N 
	mg/L
	40

	6
	Tổng P
	mg/L
	6

	7
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	20

	8
	Cl-
	mg/L
	405

	9
	F-
	mg/L
	4,05

	10
	As
	mg/L
	0,0405

	11
	Hg
	mg/L
	0,00405

	12
	Pb
	mg/L
	0,081

	13
	Cd
	mg/L
	0,0405

	14
	Zn
	mg/L
	2,43

	15
	Fe
	mg/L
	0,81

	16
	S2-
	mg/L
	0,162

	17
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	4,05

	18
	CN-
	mg/L
	0,0567

	19
	Cr (III)
	mg/L
	0,162

	20
	Cr (VI)
	mg/L
	0,0405

	21
	Cu
	mg/L
	1,62

	22
	Ni
	mg/L
	0,162

	23
	Độ màu (tính theo Pt-Co)
	mg/L
	50

	24
	Mn
	mg/L
	0,405

	25
	Tổng Phenol
	mg/L
	0,081

	26
	Clo dư
	mg/L
	0,81

	27
	Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB)
	mg/L
	0,00243

	28
	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ 
	mg/L
	0,243

	29
	Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ 
	mg/L
	0,0405


· Kết quả qua trắc:
Bảng 17: Kết quả quan trắc

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	Tiêu chuẩn KCN Long Đức

	
	
	
	03/04/2023
	09/06/2023
	24/08/2023
	10/11/2023
	

	1
	pH 
	-
	6,94
	6,81
	6,71
	6,67
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	11
	24
	16
	21
	300

	3
	COD
	mg/L
	71
	83
	64
	64
	350

	4
	BOD5
	mg/L
	33
	38
	28
	29
	300

	5
	Tổng N 
	mg/L
	6,74
	8,12
	12,4
	12,8
	40

	6
	Tổng P
	mg/L
	4,68
	3,54
	2,58
	1,76
	6

	7
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	20

	8
	Cl-
	mg/L
	324,7
	311,2
	278
	228
	405

	9
	F-
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	4,05

	10
	As
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0405

	11
	Hg
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,00405

	12
	Pb
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,081

	13
	Cd
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0405

	14
	Zn
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	2,43

	15
	Fe
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,81

	16
	S2-
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,162

	17
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	4,05

	18
	CN-
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0567

	19
	Cr (III)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,162

	20
	Cr (VI)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0405

	21
	Cu
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	1,62

	22
	Ni
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,162

	23
	Độ màu (tính theo Pt-Co)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	50

	24
	Mn
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,405

	25
	Tổng Phenol
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,081

	26
	Clo dư
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,81

	27
	Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,00243

	28
	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ 
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,243

	29
	Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ 
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0405


(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET)

Nhận xét: Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc 4 lần trong năm 2023 vào các ngày 03/04/2023, 09/06/2023, 24/08/2023, 10/11/2023. Từ bảng kết quả quan trắc, cho thấy giá trị các thông số đều đạt so với giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức. 
· Khí thải

Bảng 18: Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải

	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	

	1
	Ống thải của hệ thống xử lý khí thải xi mạ
	KT
	06/04/2023
	Hệ thống hoạt động bình thường

	
	
	
	09/06/2023
	

	
	
	
	25/09/2023
	

	
	
	
	10/11/2023
	


· Thông số quan trắc

Bảng 19: Danh mục thông số quan trắc khí thải

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kv =1, Kp =1

	1
	Lưu lượng
	Nm3/h
	-

	2
	Nhiệt độ
	oC
	-

	3
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	200

	4
	CO(b)
	mg/Nm3
	1.000

	5
	NOx, (tính theo NO2)
	mg/Nm3
	850

	6
	SO2
	mg/Nm3
	500

	7
	HCl
	mg/Nm3
	50

	8
	H2SO4
	mg/Nm3
	50

	9
	HNO3
	mg/Nm3
	500


· Kết quả qua trắc:
Bảng 20: Kết quả quan trắc

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 19:2009/ BTNMT cột B, Kv =1, Kp =1

	
	
	
	06/04/2023
	09/06/2023
	25/09/2023
	10/11/2023
	

	1
	Lưu lượng
	Nm3/h
	2.717
	2.552
	2.654
	2.654
	-

	2
	Nhiệt độ
	oC
	36,9
	38,5
	38,4
	38,4
	-

	3
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	31
	20,7
	20,4
	20,4
	200

	4
	CO
	mg/Nm3
	31,2
	38,8
	33
	33
	1.000

	5
	NOx, (tính theo NO2)
	mg/Nm3
	13,2
	13,5
	13,6
	13,6
	850

	6
	SO2
	mg/Nm3
	KPH
(LOD=2,62)
	KPH
(LOD=2,62)
	KPH
(LOD=2,62)
	KPH
(LOD=2,62)
	500

	7
	HCl
	mg/Nm3
	KPH
(LOD=0,05)
	3,08
	2,9
	2,9
	50

	8
	H2SO4
	mg/Nm3
	KPH
(LOD=3,5)
	KPH
(LOD=3,5)
	KPH
(LOD=3,5)
	KPH
(LOD=3,5)
	50

	9
	HNO3
	mg/Nm3
	KPH
(LOD=0,05)
	KPH
(LOD=0,05)
	KPH
(LOD=0,05)
	KPH

(LOD=0,05)
	500


(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET)
Nhận xét: Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc 4 lần trong năm 2023 vào các ngày 06/04/2023, 09/06/2023, 25/09/2023, 10/11/2023. Từ bảng kết quả quan trắc, cho thấy giá trị các thông số đều đạt so với QCVN 19:2009/ BTNMT cột B, Kv =1, Kp =1.
CHƯƠNG VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy, Công ty tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành, cụ thể như sau:
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	STT
	Tên công trình
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm
	Tháng 12/2024
	Tháng 06/2025

	2
	Hệ thống xử lý khí thải công suất 9.000 m3/giờ.
	Tháng 12/2024
	Tháng 06/2025


1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
	Nội dung 
quan trắc
	Thời gian quan trắc dự kiến
	Thông số quan trắc
	Quy chuẩn áp dụng
	Tần số 
quan trắc
	Thiết bị xử lý

	Nước thải
	- Lấy mẫu lần 1:

Bắt đầu giai đoạn vận hành ổn định


	Đầu vào và đầu ra HTXL nước thải: pH, màu, TSS, BOD5, COD, Zn, Cr6+, Cr3+, Fe, Ni, Cu, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Phenol, Cyanua.
	Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức
	01 ngày/lần
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày đêm

	
	- Lấy mẫu lần 2:

Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 1.

- Lấy mẫu lần 3:

Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 2.
	Đầu ra HTXL nước thải: pH, màu, TSS, BOD5, COD, Zn, Cr6+, Cr3+, Fe, Ni, Cu, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Phenol, Cyanua.
	
	
	

	Khí thải
	- Lấy mẫu lần 1:

Bắt đầu giai đoạn vận hành ổn định

- Lấy mẫu lần 2:

Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 1.

- Lấy mẫu lần 3:

Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 2.
	Ống thoát khí thải sau HTXL khí thải: Lưu lượng, Bụi, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, HCl, H2SO4, HNO3
	QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv=1, Kp=1) 
	01 ngày/lần
	Hệ thống xử lý khí thải công suất 9.000 m3/giờ


2. Chương trình quan trắc chất thải
Bảng 21: Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương mại

	Nội dung giám sát
	Vị trí giám sát/lấy mẫu giám sát
	Tần suất giám sát
	Thông số giám sát
	Tiêu chuẩn so sánh/Quy định áp dụng

	Nước thải
	Sau hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm
	06 tháng/lần
	pH, màu, TSS, BOD5, COD, Zn, Cr6+, Cr3+, Fe, Ni, Cu, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Phenol, Cyanua.
	Giới hạn tiếp nhận KCN Long Đức

	Khí thải
	Ống thoát khí thải sau HTXL khí thải công suất 9.000 m3/giờ
	06 tháng/lần
	Lưu lượng, Bụi, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, HCl, H2SO4, HNO3
	QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv=1, Kp=1) 

	Chất thải
	01 điểm tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy. 
	Thường xuyên và liên tục từ khi phát sinh
	Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải
	Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải rắn của cơ sở


3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Bảng 22: Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở
	STT
	Hạng mục
	Tổng vốn (VNĐ)

	1
	Quan trắc môi trường định kỳ
	50.000.000

	2
	Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
	50.000.000

	
	Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trường
	100.000.000



CHƯƠNG VI
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam – Chủ cơ sở xin cam kết:

· Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

· Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của cơ sở theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường này và những yêu cầu theo Giấy phép môi trường. 

· Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường. 

· Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường:

· Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT.
· QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

· QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

· QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

· Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức.

· Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn, phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

· Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở đã được phê duyệt.

· Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

· Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc thực hiện nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được phê duyệt của cơ sở.

· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm đến các cơ quan nhà nước.
· Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này./.
PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC I
: MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ
PHỤ LỤC II
: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

PHỤ LỤC III
: MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ
Nhập linh kiện





Xử lý làm sạch








 Rửa nước 





 Treo vào dụng cụ





Xử lý làm sạch








 Rửa nước 2 lần








 Xử lý làm sạch





Rửa nước 2 lần





Xử lý làm sạch





Rửa nước 2 lần








     Xử lý làm sạch





      Rửa nước 3 lần





Axit, kiềm, dòng điện





            Nước





Lồng, dụng cụ treo





Hóa chất kiềm





Nước





Hóa chất axit
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Hóa chất kiềm, dòng điện 
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Tiếng ồn








Nước thải








Hơi kiềm
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 Hơi axit








Nước thải








Nhiệt, hơi kiềm





Nước thải








Nước thải








Mạ hóa học





            Hóa chất





Hơi hóa chất, nhiệt








      Rửa nước 2 lần





Nước





Nước thải








      Xử lý chống gỉ 





Chất chống phai màu








Hơi hóa chất








Sấy





Nhiệt








Kiểm tra





Hơi kiềm, axit








Hóa chất axit





Hơi axit








Xuất hàng/ lưu kho





Nhiệt (800C-900C hoặc 1400C)








      Xử lý chống gỉ 





Dầu








Cặn dầu








Nhập linh kiện
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 Rửa nước 





 Treo vào dụng cụ





Xử lý làm sạch








 Rửa nước 2 lần








 Xử lý làm sạch





Rửa nước 2 lần





Xử lý làm sạch





Rửa nước 2 lần








     Xử lý làm sạch





      Rửa nước 3 lần





Axit, kiềm, dòng điện





            Nước





Lồng, dụng cụ treo





Hóa chất kiềm





Nước





Hóa chất axit





Nước





Hóa chất kiềm, dòng điện 





Nước





            Nước





Tiếng ồn








Nước thải








Hơi kiềm








Nước thải








 Hơi axit








Nước thải








Nhiệt, hơi kiềm





Nước thải








Nước thải








Mạ điện





            Hóa chất





Hơi hóa chất, nhiệt








      Rửa nước 3 lần





Nước





Nước thải








      Xử lý bề mặt





Hóa chất axit 








Hơi axit








Rửa nước 2 lần





Xử lý chống rỉ





Hơi kiềm, axit








Hóa chất axit





Hơi axit








Rửa nước 2 lần








Nước





Nước thải








Hóa chất axit 








Hơi axit








Nước





Nước thải








Sấy








Nhiệt








Xử lý chống oxy hóa (tùy sản phẩm)








chất Tryner FT-192G





Hơi hóa chất








Nhiệt (800C-900C)





Kiểm tra








Xuất hàng, lưu kho








Xử lý chống gỉ (tùy sản phẩm)








Dầu





Cặn dầu








Nước thải sinh hoạt





Bể xử lý nước thải 10 m3 của cụm nhà xưởng cho thuê





HTXL nước thải công suất 15 m3/ngày





Hệ thống XLNT KCN Long Đức





Nước thải sản xuất từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể chống gỉ bằng hóa chất, bể mạ Nikel, bể mạ Crom, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, nước thải từ bể rửa nước và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải sau khi qua bể chứa trung gian





Nước thải sản xuất từ các bể mạ hóa học, bể xử lý chống gỉ bằng dầu, bể mạ kẽm





Giao cho đơn vị có chức năng xử lý như chất thải nguy hại





Đường nước đi vào





Ngăn lọc yếm khí 1





Ngăn lọc yếm khí 2





Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí 2





Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí 1





Tái tuần hoàn





Chảy tràn





Ngăn lắng lọc





Ngăn khử trùng





Đường nước đi ra





Clo hoặc Ozone





T002 – Bể chứa dòng thải kiềm đậm đặc





T203 – Bể chứa nước





T101 – Bể phản ứng





T102 – Bể điều chỉnh pH





T103 – Bể trung gian





T104 – Lọc MF





T105 – Bể trung hòa





T106 – Bể giám sát





Hệ thống thu gom nhà xưởng





T003 – Bể chứa dòng thải kiềm và acid





T004 – Bể chứa dòng thải Cr6+





T100 – Bể khử





H2SO4 32%


NaHSO3 20%





H2SO4 32%


CaCl2 96%


PFS 15%





NaOH 32%





H2SO4 32%


NaOH 32%


Chống bám cặn





T201 – Bể chứa bùn





T201 – Máy ép bùn





Đem đi xử lý





T001– Bể chứa dòng thải acid





H2SO4 32%





Ống khói





Hệ thống xử lý khí thải (Scrubber)





Quạt hút (Suction Machine)





Chụp hút





Chụp hút





Chụp hút





Chụp hút





Sau khi khắc phục xong sự cố





THÔNG BÁO





- Cho mọi người gần khu vực xảy ra sự cố


- Thông báo cho Đội trưởng


- Thông báo ngừng hoạt động khu vực xảy ra sự cố.





PHÁT HIỆN SỰ CỐ





- Vị trí?


- Mức độ rò rỉ?


- Nguyên nhân?


- Người bị thương?


- …





ĐỘI TRƯỞNG





Điều hành Đội ứng phó sự cố, tiến hành cấc biện pháp cấn thiết để ứng phó sự cố





ĐỘI ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT





- Trang bị các trang thiết bị BHLĐ ứng phó sự cố hóa chất.


- Sơ tán con người, tài sản cần thiết.


- Cấp cứu nạn nhân do sự cố hóa chất gây ra. 


- Cô lập hiện trường xảy ra sự cố hóa chất


- Khắc phục tại nguồn sự cố rò rỉ (Khống chế không cho cháy lan - Nếu có phát sinh đám cháy)


- Tùy vào sự cố và đặc tính của hóa chất gây ra sự cố mà sử dụng các thiết bị ứng phó sự cố phù hợp để xử lý sự cố.


- Có biện pháp thu gom chất thải nguy hại và khắc phục hậu quả sau sự cố thích hợp. 





KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ


Công ty kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm khu vực xảy ra sự cố.








BÁO CÁO





Báo cáo lãnh đạo về tình hình sự cố 





BAN CHỈ HUY





CƠ QUAN CHỨC NĂNG





Sở Công thương


Sở Tài nguyên môi trường


sở CS PCCC tỉnh


UBND xã 


Bệnh viện


Các lực lượng tiếp ứng khác.




















ỨNG PHÓ �SỰ CỐ HÓA CHẤT 





Sự cố ngoài tầm kiểm soát
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